NGÂN HÀNG CÂU HỎI SINH HỌC 12 ĐƯỢC PHÂN CHIA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC


CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

BÀI 16- 17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN QUẦN THỂ
A/ NHẬN BIẾT:
1.Vốn gen của quần thể là 

A.tổng số các kiểu gen của quần thể.              B.toàn bộ các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.
C.tần số kiểu gen của quần thể.                       D.tần số các alen của quần thể.
2. Tần số của một kiểu gen là tỉ số
A.giữa giao tử mang kiểu gen đó trên các kiểu gen  trong quần thể.
B.giữa các alen của kiểu gen đó trong các kiểu gen của quần thể.
C.giữa các thể chứa kiểu gen đó trong tổng số các cá thể của quần thể.
D.giữa giao tử mang alen của kiểu gen đó trên tổng só các giao tử trong quần thể.
3. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng
A.giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.
B.giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.
C.tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.
D.giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.
4. Quần thể sinh vật được coi là ngẫu phối khi
A. các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào KH    B.các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào KH và KG

C. các cá thể trong quần thể giao phối hoàn toàn ngẫu nhiên   D. các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào KG
5. Một quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ KG của quần thể tuân theo công

thức (  với p là tần số của alen trội, q tần số của alen lặn và p+q=1):
A. p2 + 2q q2+ q2 =1
    B. p + 2q q+ q2 =1      C. p2 + 2p2 q2+ q2 =1     D. p2 + 2qq+ q2 =1
6. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?
A. Quần thể có kích thước lớn.
B. Có hiện tượng di nhập gen.
C. Không có chọn lọc tự nhiên.
D. Các cá thể giao phối tự do.
B/ THÔNG HIỂU
1.Điều không đúng về ý nghĩa của định luật Hacđi- Van béc là
A. Các quần thể trong tự nhiên luôn đạt trạng thái cân bằng.
B. Giải thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài.
C. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số tương đối của các alen.
D. Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình.
2. Một quần thể ban đầu có 100% cây dị hợp Aa, tự thụ phấn đến thế hệ ( n ), kết quả về sự phân bố kiểu gen trong quần thể sẽ là:

A. AA=aa = ( 1- (1/8)n/2; Aa= (1/8)n    

B. AA=aa = ( 1- (1/2)n/2; Aa= (1/2)n    
C. AA=aa = ( 1- (1/16)n/2; Aa= (1/16)n    
C. AA=aa = ( 1- (1/4)n/2; Aa= (1/4)n    
3. Quần thể nào dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,09 AA: 0,55Aa: 0,36 aa


B. 0,04AA: 0, 32Aa: 0,64aa
C. 0,01 AA: 0, 95 Aa: 0,04 aa


C. 0,25 AA: 0,59 Aa: 0,16 aa
4.  Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng chuyển thành quần thể cân bằng về thành phần kiểu gen là gì? 
A. Cho quần thể sinh sản hữu tính. 
B. Cho quần thể tự phối. 
C. Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng. 
D. Cho quần thể giao phối tự do. 
5. Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA: hAa: raa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a. Ta có:
A. p = d +
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C. p = h +
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   D. p = d +
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C/ VẬN DỤNG:
1. Một quần thể ban đầu có 100% cây dị hợp Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, kết quả về sự phân bố kiểu gen

trong quần thể sẽ là:
A. AA= aa = 7/16; Aa= 1/8    B. AA= aa = 1/2; Aa= 1/4   C.AA= aa = 3/8; Aa= 1/4   D.AA= aa = 8/16; Aa= 1/16
2. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa =1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì quần thể có cấu trúc di truyền là:

A. 0,6875 AA + 0,025Aa + 0,2875aa    

B.0,6876 AA + 0,025Aa + 0,2874aa 

C. 0,6874 AA + 0,026Aa + 0,2874aa 

D. 0,6877 AA + 0,024Aa + 0,2874aa 
3. Một quần thể có tần số alen 
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 , quần thể này đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec, thì có cấu trúc di truyền là
A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa.                   B. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa.
C. 0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa.                   D. 0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa.
4.Tần số các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen  0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là
A. 0,9A; 0,1a.      B. 0,7A; 0,3a.                   C. 0,4A; 0,6a.                             D. 0,3 A; 0,7a.
5.Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có 2 alen A và a, trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số  của alenA và alen a

trong quần thể đó là
A.0,6A : 0,4 a.                    B.0,8A : 0,2 a.                  C.0,84A : 0,16 a.                  D.0,64A : 0,36 a.
6. Ở cà chua, alen A quy định màu quả đỏ và alen a quy định màu quả vàng. Trong một quần thể cây cà

chua, có 500 cây KG AA, 200 cây KG Aa và 300 cây KG aa, cho rằng quần thể xảy ra hoàn toàn ngẫu phối.

Tần số của các alen A và a là
A. A= 0,64, a= 0,36
B. A= 0,36, a= 0,64
C. A= 0,6, a= 0,4
D. A= 0,4, a= 0,6
7. Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là

A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1
B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1
C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1
D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1
CHƯƠNG IV.  ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
BÀI 18. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
A/ NHẬN BIẾT:
1. Ưu thế lai là hiện tượng con lai
A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.

B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.
C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.


D. được tạo ra do chọn lọc cá thể.
2. Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa dòng thuần chủng có mục đích
A.phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
B. xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.
C. đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng, để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
D. phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ.
3. Ưu thế lai cao nhất ở
A. F1.


B. F2.


C. F3.


D. F4.

4.  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp như sau:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;     2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau; 
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau. 
Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:
A. 1, 2, 3
B. 3, 1, 2
C. 2, 3, 1
D. 2, 1, 3
B/ THÔNG HIỂU
1. Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì
A. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.


B. có đặc điểm di truyền không ổn định.
C. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.

D. đời sau dễ phân tính.
2. Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là
A. đột biến gen.
B. đột biến NST.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị đột biến.
3. Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là
A. các biến dị tổ hợp.
B. các biến dị đột biến.    C. các ADN tái tổ hợp.

D. các biến dị di truyền.
4. Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì
A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp.
B. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp.
C. xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại.
D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau.
5. Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của
A, hiện tượng ưu thế lai.
 B. hiện tượng thoái hoá.
C. giả thuyết siêu trội.
D. giả thuyết cộng gộp.
6. Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích
A. tạo giống mới.
B. tạo ưu thế lai.

C. cải tiến giống.
D. tạo dòng thuần
C/ VẬN DỤNG:
1. Loại biến dị xuất hiện khi dùng ưu thế lai trong lai giống là
A đột biến gen.
  B. biến dị tổ hợp.
C. thường biến.

D. đột biến nhiễm sắc thể.
2. Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có kiểu gen
A.AaBb.

B. AABB.

C. AAAA.
   
D. aaaa.
BÀI 19. TẠO GIÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
A/ NHẬN BIẾT:
1. Qui trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước theo trình tự:
A.(1): Xử lí mẫu, (2): Chọn lọc các thể đột biến có kiều hình mong muốn, (3): Tạo giòng thuần chủng.
B. (1): Tạo gióng thuần chủng, (2): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn, (3): Xử lí mẫu.
C. (1): Xử lí mẫu, (2): Tạo giòng thuần chủng, (3): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiều hình mong muốn.
D. (1): tạo gióng thuần chủng, (2): Xử lí mẫu, (3): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
2. Cừu Đôly được tạo thành bằng phương pháp nào?
A. Gây đột biến kết hợp chọn lọc;   
B. Cấy truyền phôi;   C. Nhân bản vô tính.
D. Kĩ thuật chuyển gen.
3. Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là
A. gây đột biến gen.
B. gây đột biến dị bội.          C. gây đột biến cấu trúc NST.
D. gây đột biến đa bội.
4. Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh, người ta đã tiến hành cho
A. tự thụ phấn.
B. lai khác dòng.
C. lai khác thứ.
D. lai thuận nghịch.
5. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến có hiệu quả nhất đối với
A. cây trồng.


B. vật nuôi.

C. vi sinh vật.

D. sinh vật.
B/ THÔNG HIỂU
1. Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật
A. Nuôi cấy hạt phấn.     B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.
C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.
D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.
2. Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?
A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
   B. Cấy truyền phôi.   C. Nuôi cấy hạt phấn.   D. Dung hợp tế bào trần.
3. Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo kết hợp với đa bội hóa có thể mọc thành
A. các giống cây trồng thuần chủng.

B. các dòng tế bào đơn bội.
C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ.
D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.
C/ VẬN DỤNG:
1. Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp
A. cấy truyền phôi.

B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.
C. dung hợp tế bào trần.

D. nuôi cấy hạt phấn.
2. Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp
A. nhân bản vô tính.

B. dung hợp tế bào trần.
C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
D. nuôi cấy hạt phấn.
BÀI 20. TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
A/ NHẬN BIẾT:
1.  Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmits, người ta sử dụng enzym
A.  ligaza.
B. restictaza.

C. amilaza.
 D. pôlymeraza.

2. Quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra các cơ thể với những đặc điểm mới được gọi là
A. công nghệ tế bào.
B. công nghệ sinh học.
C. công nghệ gen.
D. công nghệ vi sinh vật.
3. Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền được gọi là
A. kĩ thuật chuyển gen.

B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
C. kĩ thuật tổ hợp gen.

D. kĩ thuật ghép các gen.
4. Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học
A. chọn thể truyền có gen đột biến.
B. chọn thể truyền có kích thước lớn.
C. quan sát tế bào dưới kính hiển vi.
D. chọn thể truyền có các gen đánh dấu.
5. Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là
A. tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
B. tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp → tạo ADN tái tổ hợp → chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
6. Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là
A. thực khuẩn thể và vi khuẩn.

B. plasmits và nấm men.
C. thực khuẩn thể và nấm men.

D. plasmits hoặc thực khuẩn thể.
B/ THÔNG HIỂU
1. Trong phương pháp tải nạp, việc dùng thể truyền là để?
A. Bổ sung gen của thể truyền vào gen được chuyển.
B. Giúp cho gen được chuyển có thể tiến hành tự sao, phiên mã và dịch mã.
C. Thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.
D. Chuyển gen vào tế bào nhận.
2.Khâu đầu tiên trong quy trình chuyển gen là việc tạo ra
A. vectơ chuyển gen.
B. biến dị tổ hợp.
C. gen đột biến.

D. ADN tái tổ hợp.
3. Đặc điểm quan trọng nhất của plasmit mà người ta chọn nó làm vật thể truyền gen là
A. chứa gen mang thông tin di truyền quy định một số tính trạng nào đó.
B. chỉ tồn tại trong tế bào chất của vi khuẩn.
C. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN của nhiễm sắc thể.

4. Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?
A. Muối CaCl2.

B. Xung điện.
  C. Muối CaCl2 hoặc xung điện.
D. Cônxixin.
5. Trong kĩ thuật cấy gen, tế bào nhận được sử dụng phổ biến là vi khuẩn E.coli vì chúng  
A. có tốc độ sinh sản nhanh.

B. thích nghi cao với môi trường.
C. dễ phát sinh biến dị.


D. có cấu tạo cơ thể đơn giản.
6. Xử lý plasmits và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzym là
A. pôlymeraza.


B. ligaza.


C. restictaza.

D. amilaza
C/ VẬN DỤNG:
1.  Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh..., người ta sử dụng 
A.  kĩ thuật di truyền.
B đột biến nhân tạo.    C. chọn lọc cá thể.
D. các phương pháp lai.
2.Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?
A. Vi khuẩn E. coli sản xuất hormon somatostatin.
B. Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten.
C. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng protêin cao. D. Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết thanh của người.
3. Một trong những ứng dụng của kỹ thuật di truyền là
A. sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn.

B. tạo thể song nhị bội.
C. tạo các giống cây ăn quả không hạt.


D. tạo ưu thế lai.
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
BÀI 21. DI TRUYỀN Y HỌC
A/ NHẬN BIẾT:
1. Bệnh nào sau đây là bệnh di truyền phân tử?
A. Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
B. Bệnh ung thư máu.
C. Hội chứng Patau.
  D. Hội chứng Etuốt.
2. Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do:
A. đột biến gen trội nằm ở NST thường.

B. đột biến gen lặn nằm ở NST thường.
C. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X.
D. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y
3. Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do
A. các đột biến gen.

B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
C. tế bào bị đột biến xôma.
D. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào.
4. Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là
A. Di truyền học.
B. Di truyền học Người.
    C. Di truyền Y học.

D. Di truyền Y học tư vấn.
5. Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là
A. bệnh di truyền phân tử.
B. bệnh di truyền tế bào.   C. bệnh di truyền miễn dịch.
D. hội chứng.
6. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các
A. đột biến NST.
B. đột biến gen.
C. biến dị tổ hợp.
D. biến dị di truyền.
B/ THÔNG HIỂU
1. Ở người, ung thư di căn là hiện tượng
A. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể. 

B. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể.
C. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u.
D. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào.
2. Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?
A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.
B. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về  bệnh di truyền phân tử.
C. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử.
D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên.
3. Hiện tượng tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là
A. ung thư.
B. bướu độc.
C. tế bào độc.
D. tế bào hoại tử.
4. Đột biến gen tiền ung thư thường là
A. đột biến lặn.
B. đột biến trội.
C. đột biến xôma.
D. đột biến giao tử.
C/ VẬN DỤNG:
1. Nhận định nào sau đây về khối u là không đúng?
A. Khối u được tạo ra do sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào cơ thể.
B. Khối u có thể là ác tính khi các tế bào của nó có khả năng di chuyển vào máu.
C. Khối u được gọi là lành tính khi các tế bào của nó không có khả năng di chuyển vào máu.
D. Tế bào khối u có khả năng di chuyểnn hay không di chuyển vào máu đều thuộc khối u ác tính.
2. Hội chứng Đao phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể đã gặp ở người là do
A. không làm mất mà tăng vật chất di truyền nên ít gây chết cho cơ thể.
B. nhiễm sắc thể 21 rất nhỏ chứa ít gen nên sự mất cân bằng gen do thừa 1 nhiễm sắc thể là ít nghiêm trọng.
C. Số người mẹ lớn tuổi sinh con  ngày càng nhiều.
D. Sự mất cân bằng gen do thừa 1 nhiễm sắc thể là ít nghiêm trọng.
3. Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng 
A. 3X, Claiphentơ.
B. Tơcnơ, 3X.
C. Claiphentơ.
D. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X.
BÀI 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC
A/ NHẬN BIẾT:
1. Liệu pháp gen là kĩ thuật
A. thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể bằng các gen lành.
B. thay thế các gen đột biến trong cơ thể bằng các gen lặn.
C. thay thế các gen này bằng cac gen khác.

D. biến đổi gen gây bệnh thành gen lành.
2. Trong di truyền học, xét nghiệm trước khi sinh nhằm mục đích
A. theo dõi sự phát triển của thai nhi.


B. xác định giới tính.
C. chẩn đoán sớm được nhiều bệnh di truyền.

D. chữa các bệnh di truyền.
3. Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến gọi là
A. liệu pháp gen.
B. sửa chữa sai hỏng di truyền.
C. phục hồi gen.
D. gây hồi biến.
B/ THÔNG HIỂU
1. Cách nào sau đây không được dùng để bảo vệ vốn gen của loài người?
A. Bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm môi trường.
B. Kết hôn gần để duy trì các đặc tính tốt.
C. Thực hiện an toàn lương thực, thực phẩm.


D. Tích cực đấu tranh vì hoà bình.
2. Nhận định nào sau đây không đúng về bệnh di truyền?
A. Tất cả bệnh di truyền không thể chữa trị được.
B. Nếu phát hiện sớm có thể áp dụng các biện pháp ăn kiêng để hạn chế bệnh.
C. Phát hiện bệnh di truyền bằng cách phân tích ADN, nhiễm sắc thể ở tế bào phôi.
D. Phát hiện bệnh di truyền bằng phương pháp phân tích chỉ tiêu sinh hóa.
3. Di truyền học tư vấn nhằm chẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kỳ
A. trước sinh.
B. sắp sinh.
C. mới sinh.
D. sau sinh.
C/ VẬN DỤNG:
1. Điều nào không đúng trong phương pháp nghiên cứu phả hệ?
A. Phát hiện gen nằm trên NST thường.

B. Phát hiện gen nằm trên NST giới tính X.
C. Phát hiện gen nằm trên NST giới tính Y.
D. Phát hiện đột biến cấu trúc NST. 
2. Một nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh được một con trai (3) bị bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh được một bé trai (5) cũng bị bệnh như bố. Hãy xác định kiểu gen của 5 người trong gia đình trên.
A. (1)XX, (2)XYA, (3)XYA, (4)XX, (5)XYA.
B. (1)XaXa, (2)XAY, (3)XAY, (4)XaXa, (5)XAY.
C. (1)XAXa, (2)XaY, (3)XaY, (4)XAXa, (5)XaY.
D. (1)XX, (2)XYa, (3)XYa, (4)XX, (5)XYa.
3. Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình thấy có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Xác suất sinh người con trai da bạch tạng này là bao nhiêu?
A. 37,5%
B. 25%

C. 12,5%
D. 50%
PHẦN 6. TIẾN HOÁ
CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ
BÀI 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ
A/ NHẬN BIẾT:
1.  Bằng chứng nào dưới đây thuộc về bằng chứng giải phẩu học so sánh
A.Bằng chứng về cơ quan tương đồng.

B.Bằng chứng về sự giống nhau trong phát triển phôi.
C. Bằng chứng về đặc điểm hệ động, thực vật.
D. Bằng chứng về tế bào học. 
2.Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hoá phân li.
  B.sự tiến hoá đồng quy.  C.sự tiến hoá song hành.  D.phản ánh nguồn gốc chung.
3. Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:
A. Tiến hoá phân li.
B. Tiến hoá thích ứng.

C. Tiến hoá đồng quy.
D. Nguồn gốc chung của chúng.
4. Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là
A. bằng chứng giải phẫu so sánh.

B. bằng chứng phôi sinh học.
C.bằng chứng địa lí sinh học.


D. bằng chứng sinh học phân tử.
4. Hiện nay, tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là một trong những bằng chứng chứng tỏ 

A. quá trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ). 

B. nguồn gốc thống nhất của các loài. 

C. sự tiến hoá không ngừng của sinh giới. 

D. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá. 
B/ THÔNG HIỂU
1. Bằng chứng tiến hoá không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung là
A. cơ quan thoái hoá
B. sự phát triển phôi giống nhau    C. cơ quan tương đồng 
D. Cơ quan tương tự
2. Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là
A. bằng chứng địa lí sinh vật học.

B. bằng chứng phôi sinh học.
C. bằng chứng giải phẩu học so sánh.

D. bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.
3.  Cơ quan tương đồng là những cơ quan
A. cùng nguồn gốc, có chức năng giống nhau.
B. khác nguồn gốc, có chức năng giống nhau.
C. cùng nguồn gốc, có chức năng khác nhau    
D. khác nguồn gốc, có chức năng khác nhau.
4. Khi nghiên cứu chuỗi β -Hb, người ta nhận thấy số axit amin khác biệt với người là: Tinh tinh: 0/146; Khỉ Rhesut: 8/146; Gorila: 1/146; Khỉ Gipbon: 3/146.Dẫn liệu trên cho phép chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài như sau:
A. người - Tinh tinh - Rhesut - Gipbon -Gorila.
B. người - Rhesut - Tinh tinh - Gorila - Gipbon.
C. người - Gipbon - Gorila - Tinh tinh - Rhesut.
D. người - Tinh tinh - Gorila- Gipbon - Rhesut.
C/ VẬN DỤNG:
1. Hai cơ quan tương đồng là
A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan
    B. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 
C. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi.         D. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.
2.Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)? 
A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy. 
B. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 
C. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân. 
D. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá. 

BÀI 25. HỌC THUYẾT ĐACUYN
A/ NHẬN BIẾT:
1. Theo Đacuyn, chọn lọc nhân tạo là
A. đào thải những biến dị bất lợi cho con người.
B. tích luỹ những biến dị có lợi cho con người.
C. vừa tích lũy những biến dị có lợi cho con người vừa đào thải những biến dị có hại cho bản thân sinh vật.
D. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho con người.
2.Theo  Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. cá thể.
B. quần thể.
C. giao tử.
D. nhễm sắc thể.
3. Theo  Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình
A.đào thải những biến dị bất lợi

B. tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
C. vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
D.tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.
4. Theo  Đacuyn, kết quả  của chọn lọc tự nhiên là
A. tạo nên loài sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường   B. sự đào thải tất cả các biến dị không thích nghi.
C.sự sinh sản ưu thế của các cá thể thích nghi.
D. tạo nên sự đa dạng trong sinh giới. 
B/ THÔNG HIỂU
1. Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là
A. Chưa giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi.
B. chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.
C. chưa đi sâu vào cơ chế quá trình hình thành các loài mới.
D. đánh giá chưa đầy đủ vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hoá.
2. Theo sơ đồ phân ly tính trạng của Dacuyn, dạng nguyên thuỷ còn sống sót, ít biến đổi so với loài tổ tiên, được xem là
A)hiện tượng đồng qui.  
B)hiện tượng lại tổ.
C)loài thoái hoá.
D)hoá thạch sống. 
3. Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là
A. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung. 
B.Phát hiện đấu tranh sinh tồn là động lực thúc đẩy qúa trình chọn lọc tự nhiên.
C.Khẳng định biến dị cá thể mới có ý nghĩa trong tiến hoá.    
D.Giải thích được tính hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi. 
C/ VẬN DỤNG:
1.Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài
A. là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau.
B. là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
C. được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.
D. đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.
2. Nội dung nào dưới đây là quan điểm của Đacuyn về việc giải thích sự hình thành loài mới? 
A.Quá trình hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
B. Loài mới được hình thành dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một gốc.

C.Dưới tác của ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian và không có loài nào bị đào thải.
D.Loài mới được hình thành là kết quả của tiến hoá nhỏ. 
3. Trên quan điểm của Đacuyn, giải thích nào dưới đây là đúng về sự hình thành đặc điểm thích nghi màu xanh lục của sâu ăn lá?
A.Màu xanh lục là màu có sẳn của sâu ăn lá.
B.Biến dị màu xanh lục là biến dị có lợi được chọn lọc tự nhiên giữ lại và tích luỹ qua nhiều thế hệ nhờ quá trình di truyền.
C.Do ăn lá cây đã tích luỹ diệp lục tố trong cơ thể sâu ăn lá nên sâu ăn lá có màu xanh lục.
D.Sống trên nền màu xanh của lá, sâu đã tập nhiễm được màu xanh lục. 
BÀI 26.HOC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
A/ NHẬN BIẾT:
1. Nội dung cơ bản của quá trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại là gì?
A/ Quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu.
B/ Quá trình tích lũy biến dị có lợi, dào thải biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
C/ Quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
D/ Quá trình tién hóa ở cấp phân tử.
2. Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi
A. quần thể mới xuất hiện.
B. chi mới xuất hiện.
C. Loài mới xuất hiện.

D. họ mới xuất hiện.
3.Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là
A. cá thể.
B.quần thể.
C.lòai.

D.phân tử.
4.Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra
A. nguồn nguyên  liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
      B. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài.

D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ.
5.Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là
A. đột biến.
B.giao phối không ngẫu nhiên.
C. chọn lọc tự nhiên.
  
D. Di – nhập gen
6. Các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được gọi là
A/ các nhân tố biến đổi;
  B/ các nhân tố tiến hóa;
C/ các nhân tố di truyền;  D/ các nhân tố chọn lọc.
7. Các quá trình nào sau đây tạo nên nguồn nguyên liệu cho tiến hóa?
A/ Quá trình đột biến và giao phối

B/ Quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên
C/ Quá trình đột biến gen và đột biến NST
D/ Quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên
B/ THÔNG HIỂU
1. Vai trò của quá trình giao phối là
A)làm cho đột biến được phát tán trong quần thể và tạo ra vô số các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp của CLTN và làm trung hoà tính có hại của đột biến và góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi.

B)làm phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
C)làm biến đổi vật chất di truyền ở cả hai cấp độ phân tử và tế bào.D)làm tăng khả năng thích nghi của sinh vật.
2. Nhân tố tiến hóa cơ bản nhất là gì?
A/ Chọn lọc tự nhiên   B/ Cách li sinh thái    C/ Biến động di truyền
D/ Cách li địa lý
3. Những biến đổi trong quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra theo trình tự nào?
A/ Phát sinh đột biến ( sự phát tán đột biến ( Chọn lọc các đột biến có lợi(cách li sinh sản.
B/ Phát sinh đột biến ( cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc( phát tán đột biến qua giao phối ( chọn lọc các đột biến có lợi.
C/ Phát tán đột biến ( chọn lọc các đột biến có lợi ( cách li sinh sản ( phát tán đột biến qua giao phối.
D/ Phát tán đột biến ( chọn lọc các đột biến có lợi ( sự phát sinh đột biến ( cách li sinh sản.
4. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề nào sau đây?
A/ Sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

B/ Vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên.
C/ Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

D/ Nguồn gốc chung của các loài.
5. Tác nhân nào sau đây không làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể giao phối?
A/ Đột biến.
B/ Biến động di truyền.
C/ Chọn lọc tự nhiên.
D/ Các cơ chế cách li.
6.Theo quan niệm hiện nay, điều kiện ngoại cảnh có vai trò:
A/ Nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.  B/ Nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.
C/ Nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.
D/ Vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên
7. Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên xảy ra ở các cấp độ nào sau đây?
A/ Cá thể, quần thể, quần xã;
B/ Giao tử, phân tử, NST.
C/ NSt, các thể, quần thể;    
D/ Dưới các thể, cá thể, trên cá thể.
8. Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là
A/ làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.
B/ làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
C/ phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
D/ quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa.
9. Vì sao quần thể giao phối được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở?
A)Vì quần thể là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên.
B)Vì quần thể là đơn vị sinh sản.
C)Vì quần thể có thành phần kiểu gen ổn định qua nhiều thế hệ.  
D)Vì quần thể là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là đơn vị sinh sản.
C/ VẬN DỤNG:
1. Tìm câu có nội dung sai:
A/ Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá và chọn giống 
B/ Đột biến gen phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể .
C/ Phần lớn đột biến gen có hại cho sinh vật .
D/Đột biến gen gây ra những biến đổi nghiêm trọng hơn đột biến nhiễm sắc thể
2. Điều khẳng định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là đúng hơn cả?
A/ CLTN sàng lọc những biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại.
B/ CLTN trực tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể.
C/ CLTN làm thay đổi giá trị thích ứng của kiểu gen.
D/ CLTN tạo nên các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường.
3. Các nhân tố tiến hoá có khả năng làm thay đổi tần số tương đối các alen của mỗi gen là
A)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.
B)di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và quá trình giao phối.
C)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen và di nhập gen.
D)chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, đột biến gen, giao phối không ngẫu nhiên và di nhập gen.
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu tiến hoá kết hợp phân loại?
A)Xây dựng được cây phát sinh chủng loại  và làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài.
B)Tìm hiểu được vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen trong tiến hoá.
C)Tìm hiểu nguồn gốc chung của vật nuôi, cây trồng hiện nay.
D)Xác định được chọn lọc tự nhiên là nhân tố qui định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hoá.
5. Trong các phát biểu sau, phát biểu không đúng về tiến hoá nhỏ là
A/ quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp.
B/ tiến hoá nhỏ là hệ quả của tiến hoá lớn.
C/ tiến hoá nhỏ có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
D/ quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.
6. Tại sao chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực?
A/ Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dễ chịu ảnh hưởng của môi trường.
B/ Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.
C/ Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ gen mang đột biến lớn.
D/ Vi khuẩn snh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình.
7. Theo theo tiến hoá hiện đại, nội dung nào dưới đây là không đúng  khi giải thích về sự hình thành loài mới?   
A)Loài mới xuất hiện với một đột biến riêng lẽ, với một vài cá thể duy nhất.

B)Loài mới không xuất hiện với một đột biến mà thường là có sự tích luỹ một tổ hợp nhiều đột biến.
C)Loài mới không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà phải là một quần thể hay một nhóm quần thể tồn tại và phát triển như là một khâu trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tựnhiên.
D)Quá trình hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
BÀI 28. LOÀI
A/ NHẬN BIẾT:
1. Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào thường dùng để phân biệt hai loài giao phối có quan hệ thân thuộc?
A. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.



B. Tiêu chuẩn hoá sinh.
C. Tiêu chuẩn hình thái và hoá sinh.


D. Tiêu chuẩn hình thái.
2. Điều nào không thuộc cách li sau hợp tử?
A. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai chết non.
B. Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.
C. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai sống được đến khi trưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản.
D. Giao tử đực và cái không kết hợp với nhau được khi thụ tinh.
3. Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng:
A. Cách li sinh sản.
B. Cách li sinh thái.

C. Cách li tập tính.

D. Cách li cơ học.
4.Cách li trước hợp tử là
A .trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.
C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.


D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.
5. Cách li trước hợp tử gồm:
1: cách li không gian

2: cách li cơ học

3: cách li tập tính
4: cách li khoảng cách

5: cách li sinh thái

6: cách li thời gian.
Phát biểu đúng là:
A. 1,2,3


B. 2,3,4


C. 2,3,5


D. 1,2,4,6
6. Các cá thể của 2 loài không thể giao phối được với nhau do
A) cách li địa lí.



B)cách ly sinh thái.

C)cách ly sinh sản trước hợp tử.

D)cách ly sinh sản sau hợp tử.
B/ THÔNG HIỂU
1. Dạng cách li không thuộc cách li trước hợp tử là
A. Cách li địa lí.
B. Cách li sinh thái.

C. Cách li tập tính.

D. Cách li cơ học.
2. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho
A. cách li trước hợp tử.
B. cách li sau hợp tử.
C. cách li tập tính.          
D. cách li mùa vụ.
3. Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai loài thân thuộc là
A. tiêu chuẩn hoá sinh

B. tiêu chuẩn sinh lí   C. tiêu chuẩn sinh thái.
  D. tiêu chuẩn di truyền
C/ VẬN DỤNG:
1.Giữa hai loài khác nhau có sự gián đoạn về hình thái là nội dung phân biệt hai loài thân thuộc của
A)tiêu chuẩn địa lý – sinh thái.
B)tiêu chuẩn sinh lý – hoá sinh.

C)tiêu chuẩn cách li sinh sản.
D)tiêu chuẩn hình thái.
BÀI 29-30. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
A/ NHẬN BIẾT:
1. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức thường gặp ở
A. thực vật.

B. động vật 

C. động vật kí sinh.

D thực vật và động vật.
2. Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở
A. thực vật.
B. động vật ít di động đi xa.
C. động vật di động đi xa.  D. thực vật và động vật ít di chuyển.
3. Trong quá trình tiến hóa, sự cách li địa lí có vai trò
A/ hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.
B/ hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài.
C/ là điều kiện làm biến đổi kiểu hình của sinh vật theo hướng thích nghi.
D/ tác động làm biến đổi kiểu gen của các cá thể và vốn gen của quần thể.
4.Vai trò của cách ly sinh thái là
A)làm cho các quần thể trong loài bị chia cắt, sống trên những vùng địa lý khác nhau, tạo điều kiện giúp CLTN đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau.
B)tạo nên sự khác biệt về hình thái, sinh lý giữa các cá thể trong quần thể.
C)làm biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.
D)Tạo điều kiện cho các quần thể của loài trong cùng khu phân bố được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau.
B/ THÔNG HIỂU
1. Hiện tượng nào sau đây nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?
A/ Tự đa bội. B/ Dị đa bội.
 C/ Lai xa khác loài.   D/ Đột biến NST.
2. Đặc điểm của hệ động vật và thực vật ở đảo là bằng chứng cho sự tiến hóa dưới tác dụng của quá trình chọn lọc tự nhiên và nhân tố nào sau đây?
A/ Cách li địa lí.
     B/ Cách li sinh thái.          C/ Cách li sinh sản.
D/ Cách li di truyền.
3.  Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?
A.Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài
B. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác
C. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng
D. Do trong cùng điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau
4. Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là
A. cách li trước hợp tử
B. cách li sau hợp tử

C. cách li di truyền

D. cách li địa lí
5. Vai trò của cách ly sinh thái là
A. làm cho các quần thể trong loài bị chia cắt, sống trên những vùng địa lý khác nhau, tạo điều kiện giúp CLTN đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau.
B.tạo nên sự khác biệt về hình thái, sinh lý giữa các cá thể trong quần thể.
C. làm biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.
D.Tạo điều kiện cho các quần thể của loài trong cùng khu phân bố được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau.
C/ VẬN DỤNG:
1. Các quần thể của một số loài sống trên bãi bồi ở sông Vônga, rất ít sai khác về hình thái nhưng chúng khác nhau về chu kỳ sinh trưởng, phát triển. Tiêu chuẩn nào được dùng để phân biệt?  

A) Địa lý.

B) Địa lí-sinh thái.
C)Sinh lí-sinh hoá.

D.Cách ly sinh sản.

2. Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở
A. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ
B. kết quả của quá trình lai xa khác loài
C. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì
D. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần
3. Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau:
1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n
3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội
5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường  cho giao tử 2n
A. 5 → 1 → 4

B. 4 → 3 → 1

C. 3 → 1 → 4

D. 1 → 3 → 4
4. Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí?
A.Diễn ra chậm trong thời gian lịch sử lâu dài.

B.Trong những điều kiện địa lí khác nhau, hướng chọn lọc diễn ra khác nhau.
C.Thường gặp ở cả động vật và thực vật.
  
D.Yếu tố địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.
BÀI 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
A/ NHẬN BIẾT:
1.  Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp
A. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học.
C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học.
D. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học.
2. Trình tự các giai đoạn của tiến hoá là
A. tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học
B. tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học
C. tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học
D. tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học
3.  Thí nghiệm của Milơ và Urây chứng minh điều gì?
A. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ
B. Axitnuclêic được hình thành từ các nuclêôtit
C. Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ  D.Chất vô cơ được hình thành từ các nguyên tố có trên bề mặt trái đất
4. Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

 A. axit nuclêic và lipit.      
B. saccarit và phôtpholipit.    

 C. prôtêin và axit nuclêic.      D. prôtêin và lipit.
5. Kết thúc giai đọan tiến hoá hoá học đã hình thành nên

A)các phân tử hữu cơ đơn giản.  B)các đại phân tử.

C)các tế bào nguyên thuỷ.
D)Các sinh vật nhân sơ.
6. Nội dung cơ bản của giai đoạn tiến hoá tiền sinh học là
A)Là quá trình hình thành các đại phân tử diễn ra theo trình tự: Từ các chất vô cơ ->  Các chất hữu cơ đơn giản -> Các đại phân tử dưới tác động của nguồn năng lượng tự nhiên.
B)Là quá trình mà các đại phân tử tập hợp và tương tác với nhau trong một hệ mở tạo nên các tế bào nguyên thuỷ đầu tiên.
C)Là quá trình hình thành các chất hữu cơ được tổng hợp theo phương thức sinh học trong các cơ thể sống.
D)Là quá trình tiến hoá của các hoẹp chất cacbon, dãn tới sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.
B/ THÔNG HIỂU
1. Theo quan điểm hiện đại, sự phát sinh sự sống là
A)Là quá trình tạo nên những hệ mở, có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử prôtêin, axit nuclêic.
B)Là quá trình xuất hiện sự trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá.
C)Là quá trình tiến hoá của các hợp chất của cacbon, dẫn tới sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.
D)Là quá trình lâu dài, từ các côaxecva đã hình thành nên các dạng sống chưa có cấu tạo tế bào đến cơ thể đơn bào và sau đó là cơ thể đa bào.
2. Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá sinh học là
A/ tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp.

B/ thích nghi ngày càng hợp lý.
C/ phương thức sinh sản ngày càng hoàn thiện.
D/ phân hoá ngày càng đa dạng.
3. Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là:
A/ Tạo ra các cơ thể sinh vật.
B/ Tạo ra mầm mống của những cơ thể sinh vật đầu tiên.
C/ Tạo ra các đại phân tử Prôtêin.    D/ Tạo ra axit nuclêic.
4. Thực chất của tiến hoá tiền sinh học là hình thành
A. các chất hữu cơ từ vô cơ


B. axitnuclêic và prôtêin từ các chất hữu cơ 
C. mầm sống đầu tiên từ các hợp chất hữu cơ
D. vô cơ và hữu cơ từ các nguyên tố trên bề mặt trái đất nhờ nguồn năng lượng tự nhiên
5. Hiện nay hầu hết các nhà khoa học đều thừa nhận quá trình tiến hoá hình thành nên tế bào đầu tiên trên trái đất trải qua các giai đoạn theo tuần tự nào dưới đây?
A)chất vô cơ -> chất hữu cơ đơn giản  -> các đại phân tử -> tế bào sơ khai.
B)chất vô cơ -> chất hữu cơ đơn giản  -> tế bào sơ khai -> các đại phân tử. 

C)chất hữu cơ -> chất vô cơ  -> các đại phân tử -> tế bào sơ khai.D)đại phân tử -> chất hữu cơ đơn giản  -> chất vô cơ -> tế bào sơ khai.
6. Trong quá trình phát sinh sự sống, chọn lọc tự nhiên đã tác động đến giai đoạn nào?
A)Giai đoạn hình thành các hợp chất hữu cơ.

B)Giai đoạn hình thành các tế bào sơ khai.
C)Giai đoạn hình thành các đại phân tử sinh học.
D)Ở giai đoạn hình thành các hợp chất hữu cơ và liên tục hoàn thiện ở các khâu tiếp theo
C/ VẬN DỤNG:
1.Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là
A. sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi.
B. chọn lọc tự nhiên không tác động ở những giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá hình thành tế bào sơ khai mà chỉ tác động từ khi sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện.
C. nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.
D. các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái Đất có thể được xuất hiện bằng con đường tổng hợp hoá học.
2. Những dấu hiệu chủ yếu của sự sống là
A)Đồng hoá, dị hoá, sinh sản.


B)Sự tự nhân đôi, tự đổi mới, tự điều hoà, tích luỹ thông tin di truyền.
C)Sinh sản, cảm ứng, vận động. 
D)Sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng, vận động. 
BÀI 33. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
A/ NHẬN BIẾT:
1.  Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối ở đại:
A/ Tân sinh;

B/ Trung sinh; 
C/ Cổ sinh;    

D/ Nguyên sinh.
2. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu,sinh vật. Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đên nay là
A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh.
B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh.
C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh.
D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh.
3. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại
A. cổ sinh

B. nguyên sinh

C. trung sinh

D. tân sinh
4. Loài người hình thành vào kỉ
A. đệ tam

B. đệ tứ

C. jura


D. tam điệp
5. Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?
A. kỉ  phấn trắng

B. kỉ jura

C. tam điệp
D. đêvôn
6. Để phân định các mốc thời gian địa chất, người ta căn cứ vào
A)những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hoá thạch điển hình.


B)tuổi thọ của sinh vật sống qua các thời kỳ địa chất.
C)lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ.

D)những khác biệt giữa các loài sinh vật sống trong các thời kỳ địa chất. 
B/ THÔNG HIỂU
1. Ý nghĩa của  hoá thạch là
A. bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
B. bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
C. xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất.
D. xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ.
2. Điểm quan trọng về sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là
A. phát sinh thực vật và các ngành động vật,

B. sự phát triển cực thịnh của bò sát
C. sự tích luỹ ôxi trong khí quyển, sinh vật phát triển đa dạng, phong phú .
D. sự di cư của thực vật và động vật từ dưới nước lên cạn.
3. Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?
A. Hoá thạch

B. Đặc điểm khí hậu, địa chất
C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất

D. Đặc điểm sinh vật
C/ VẬN DỤNG:
1. Không thuộc đặc điểm của kỉ thứ ba là
A. biển thu hẹp, khí hậu khô, xuất hiện thực vật có hoa.
B.  khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh, phát sinh các nhóm linh trưởng.
C. cây có hoa ngự trị.                  D. phân hóa các lớp thú, chim, côn trùng
2. Nhận xét nào dưới đây là sai khi đề cập đến đặc điểm nổi bật của các đại địa chất?
A)Đại Trung sinh là đại phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát.
B)Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú.
C)Đại Tiền Cambri đã có sự xuất hiện của sự sống.
D)Sự chuyển đời sống dưới nước lên cạn của động vật xảy ra ở đại Tiền Cambri. 
BÀI 34. SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
A/ NHẬN BIẾT:
1. Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi


B. Châu Á


C. Đông nam châu Á

D. Châu Mỹ
2. Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
A. tinh tinh

B. đười ươi

C. gôrilia


D. vượn
3. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?
A/ Đại cổ sinh;


B/ Đại Tân sinh.
C/ Đại Trung sinh;

D/ Đại Tiền Cambri.
4. Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là
A. Homo habilis
B. Homo sapiens
C. Homo erectus
D. Homo neanderthalensis.
5. Các loại nhân tố chi phối quá trình phát triển của loài người gồm:
A/ Nhân tố vô cơ và nhân tố hữu cơ.
B/ Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội.

C/ Nhân tố sinh học và nhân tố hóa học.
D/ Nhân tố vật lí, nhân tố hóa học và nhân tố sinh học.

6. Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?
A. Vượn, đười ươi, khỉ.



B. Vượn, đười ươi, Gôrila, tinh tinh.
C. Đười ươi, Khỉ Pan, Gôrila.


D. Vượn, Gôrila, khỉ đột, Tinh tinh.
B/ THÔNG HIỂU
1. Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là

A. bộ não có kích thước lớn. 


B. có hệ thống tín hiệu thứ 2.

C. đẻ con và nuôi con bằng sữa. 

D. khả năng biểu lộ tình cảm.

2. Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh
A. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.
B. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.
C. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người.
D. người và vượn người có quan hệ gần gũi.
3. Những điểm giống nhau giữa người và vượn người  chứng minh 
A.người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc
B.quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống 
C.vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người
D.người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau
4. Trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo từ giai đoạn
A. người tối cổ trở đi.
   B. vượn người hoá thạch trở đi.      C. người cổ trở đi.    D. người hiện đại trở đi.
5. Loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác, vì loài người

A. có hệ thần kinh rất phát triển.
B. đã biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động theo những mục đích nhất định.
C. có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.
D. có hoạt động tư duy trừu tượng.
C/ VẬN DỤNG:
1. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.   B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
2. Trong tương lai, hướng phát triển của xã hội loài người như thế nào? 
A)Loài người có thể biến đổi thành một loài khác do sự ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.
B)Loài người không biến đổi thành loài nào khác nhưng loài người vẫn không ngừng phát triển nhờ cải tạo quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất.
C)Loài người có thể biến đổi thành loài khác tiến hoá hơn nhờ chinh phục không gian.

D)Xã hội loài người duy trì ổn định. 
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